	Mẫu số: 02

Ban hành kèm theo Thông tư số  13/2014/TT-BTP 
ngày   29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan thực hiện pháp điển 

văn bản
	Ký hiệu văn bản trong đề mục

	1. 
	Luật 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	LQ

	2. 
	Nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	NĐ.1

	3. 
	Nghị định 83/2018/NĐ-CP Về Khuyến nông
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	NĐ.2

	4. 
	Thông tư 03/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.1

	5. 
	Thông tư 04/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới  công nghệ quốc gia đến năm 2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.2

	6. 
	Thông tư 09/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình  đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.3

	7. 
	Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020
	Bộ Tài chính
	TL.1

	8. 
	Thông tư liên tịch 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
	Bộ Tài chính
	TL.2

	9. 
	Thông tư 45/2015/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	TT.4

	10. 
	Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	TT.5

	11. 
	Thông tư 02/2018/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.6


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan

	1.
	Luật 50/2005/QH11 Sở hữu trí tuệ

	2.
	Luật 68/2006/QH11 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

	3.
	Luật 13/2008/QH12 Thuế giá trị gia tăng

	4.
	Luật 14/2008/QH12 Thuế thu nhập doanh nghiệp

	5.
	Luật 21/2008/QH12 Công nghệ cao

	6.
	Luật 11/2012/QH13 Giá

	7.
	Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ

	8.
	Luật 50/2014/QH13 Xây dựng

	9.
	Luật 55/2014/QH13 Bảo vệ môi trường

	10.
	Luật 67/2014/QH13 Đầu tư

	11.
	Luật 89/2015/QH13 Thống kê

	12.
	Luật 107/2016/QH13 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

	13.
	Luật 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công

	14.
	Luật 27/2018/QH14 Đo đạc và bản đồ

	15.
	Luật 39/2019/QH14 Luật đầu tư công

	16.
	Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ

	17.
	Nghị định 11/2014/NĐ-CP Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

	18.
	Nghị định 87/2014/NĐ-CP Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

	19.
	Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

	20.
	Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

	21.
	Nghị định 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

	22.
	Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

	23.
	Nghị định 13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

	24.
	Nghị định 51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

	25.
	Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

	26.
	Thông tư 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

	27.
	Thông tư liên tịch 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triến công nghệ cao đến năm 2020

	28.
	Thông tư 14/2014/TT-BKHCN Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	29.
	Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

	30.
	Thông tư 07/2016/TT-BKHCN Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

	31.
	Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

	32.
	Thông tư 348/2016/TT-BTC Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"

	33.
	Thông tư 08/2017/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

	34.
	Thông tư 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

	35.
	Thông tư 03/2018/TT-BKHCN Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

	36.
	Thông tư 04/2018/TT-BKHCN Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

	37.
	Thông tư 15/2018/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
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